
 

DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VÀ MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2025 
Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, 
danh mục ngành phù hợp. Căn cứ thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy 
định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Các quy định khác theo quy chế tổ chức và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện 
hành của Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
 
 
Ngành/chuyên ngành dự 

tuyển trình độ thạc sĩ 
Ngành, nhóm ngành tốt nghiệp trình độ 

đại học phù hợp không cần học bổ sung kiến 
thức 

Danh mục ngành, nhóm ngành cần 
bổ sung kiến thức 

Môn học bổ sung 
kiến thức 

Ngành Kinh tế quốc tế Các nhóm ngành: 
73101 Kinh tế học 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 

1. Các nhóm ngành: 
73102 Khoa học chính trị 
73103 Xã hội học và Nhân học 
75106 Quản lý công nghiệp 
75803 Quản lý xây dựng 
77208 Quản lý y tế 
78501 Quản lý tài nguyên và môi 
trường 
2. Các ngành: 
7140205 Giáo dục Chính trị 
7140114 Quản lý giáo dục 
7229042 Quản lý văn hóa 
7320205 Quản lý thông tin 
7580106 Quản lý đô thị và công trình 
7620114 Kinh doanh nông nghiệp 
7620115 Kinh tế nông nghiệp 
7620116 Phát triển nông thôn 
7620305 Quản lý thủy sản 
7620211 Quản lý tài nguyên rừng 
7810501 Kinh tế gia đình 
7840102 Quản lý hoạt động bay 
7840104 Kinh tế vận tải 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị học (2 tín chỉ) 



 

Ngành Kinh tế học, bao 
gồm: 
- chuyên ngành Kinh tế 
học 
- chuyên ngành Kinh tế và 
Quản lý công 

1. Các nhóm ngành: 
73101 Kinh tế học 
73102 Khoa học chính trị 
73103 Xã hội học và Nhân học 
73104 Tâm lý học 
73105 Địa lý học 
73106 Khu vực học 
73109 Khác thuộc nhóm Khoa học xã hội và 
hành vi 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 
73409 Khác thuộc nhóm Kinh doanh và quản 
lý 
2. Các ngành: 
7510601 Quản lý công nghiệp 
7510604 Kinh tế công nghiệp 
7580301 Kinh tế xây dựng 
7620115 Kinh tế nông nghiệp 
7810501 Kinh tế gia đình 
7840104 Kinh tế vận tải 
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

Các ngành thuộc các lĩnh vực: 
722 Nhân văn 
732 Báo chí và thông tin 
738 Luật 
744 Khoa học tự nhiên 
746 Toán và thống kê 
748 Máy tính và công nghệ thông tin 
751 Công nghệ kỹ thuật 
752 Kỹ thuật 
758 Kiến trúc và xây dựng 
762 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
772 Sức khỏe 
781 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 
vụ cá nhân 
784 Dịch vụ vận tải 
785 Quản lý tài nguyên và môi trường 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị học (2 tín chỉ) 

Ngành Kế toán Các nhóm ngành: 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 

Các nhóm ngành: 
73101 Kinh tế học 
73102 Khoa học chính trị 
74601 Toán học 
74602 Thống kê 
74801 Máy tính 
74802 Công nghệ thông tin 
75106 Quản lý công nghiệp 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị học (2 tín chỉ) 



 

Ngành Tài chính – Ngân 
hàng (Chuyên ngành Tài 
chính – Ngân hàng) 

Các nhóm ngành: 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 

Các nhóm ngành: 
73101 Kinh tế học 
73102 Khoa học chính trị 
74601 Toán học 
74602 Thống kê 
74801 Máy tính 
74802 Công nghệ thông tin 
75106 Quản lý công nghiệp 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị tài chính (2 
tín chỉ) 
 

Ngành Tài chính – Ngân 
hàng (Chuyên ngành Công 
nghệ tài chính) 

Ngành 7340205 hoặc chuyên ngành Công nghệ 
tài chính thuộc các ngành 7340201, 7340204 

Các nhóm ngành: 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo 
hiểm (trừ ngành hay chuyên ngành 
Công nghệ tài chính) 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 
73490 Các ngành khác thuộc lĩnh vực 
Kinh doanh và Quản lý 
73101 Kinh tế học 
73102 Khoa học chính trị 
74601 Toán học 
74602 Thống kê 
74801 Máy tính 
74802 Công nghệ thông tin 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị tài chính (2 
tín chỉ) 
 

Ngành Quản trị kinh 
doanh 

Các nhóm ngành: 
73101 Kinh tế học 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 

Bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực: 
722 Nhân văn 
732 Báo chí và thông tin 
738 Luật 
744 Khoa học tự nhiên 
746 Toán và thống kê 
748 Máy tính và công nghệ thông tin 
751 Công nghệ kỹ thuật 

1. Kinh tế học (3 tín chỉ) 
2. Quản trị học (2 tín chỉ) 



 

752 Kỹ thuật 
758 Kiến trúc và xây dựng 
762 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
772 Sức khỏe 
781 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 
vụ cá nhân 
784 Dịch vụ vận tải 
785 Quản lý tài nguyên và môi trường 

Ngành Thương mại điện 
tử 

Các ngành: 
7340121 Kinh doanh thương mại 
7340122 Thương mại điện tử 
7340405 Hệ thống thông tin quản lý 
7480101 Khoa học máy tính 
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ 
liệu 
7480103 Kỹ thuật phần mềm 
7480104 Hệ thống thông tin 
7480106 Kỹ thuật máy tính 
7480107 Trí tuệ nhân tạo 
7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 
7480201 Công nghệ thông tin 
7480202 An toàn thông tin 
7340205 Công nghệ tài chính 
7310109 Kinh tế số 

Bao gồm các ngành còn lại của nhóm 
ngành: 
73101 Kinh tế học 
73401 Kinh doanh 
73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo 
hiểm 
73403 Kế toán - Kiểm toán 
73404 Quản trị - Quản lý 
74601 Toán học 
74602 Thống kê 
74801 Máy tính 
74802 Công nghệ thông tin 
75106 Quản lý công nghiệp 

1. Thương mại điện tử (2 
tín chỉ) 
2. Hệ thống thông tin 
kinh doanh (2 tín chỉ) 

Ngành Luật kinh tế 
Ngành Luật dân sự và tố 
tụng dân sự 

Các ngành: 
7380101 Luật 
7380102 Luật hiến pháp và luật hành chính 
7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự 
7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 
7380107 Luật kinh tế 
7380108 Luật quốc tế 



 

7380109 Luật thương mại quốc tế 
 
 


